
 ỦY BAN NHÂN DÂN  QUẬN 6                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    TRƢỜNG THCS LAM SƠN                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

         Quận 6, ngày  07  tháng  11  năm  2018 

 LỊCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM SINH 9 HKI 

NĂM HỌC 2018 – 2019 
   

   

HỌC KỲ I: 

TUẦN TIẾT NỘI DUNG BÀI  GV THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

Thiết bị, đồ dùng dạy học, … 

3 

(3/9-8/9) 
6 

Tính xác suất xuất hiện các mặt của 

đồng kim loại  

 

Nguyễn Thị Mỹ Giang 

 

 

Đỗ Thị Kim Nhị 

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 

- Sử dụng đồng kim loại để làm bài TH (P.TN) 

7 

(1/10-6/10) 
14 

 

Quan sát hình thái nhiễm 

sắc thể 
 

 

- Dụng cụ QS NST (theo SGK) (P.TN) 

10 

(22/10-27/10) 
20  

Quan sát và lắp ráp mô hình ADN 
 

- Dung cụ TH (theo SGK) (P.TN) 

14 

(9/11-24/11) 
28 

 
Nhận biết vài dạng đột biến 

  

- TH: tranh ảnh, vật liệu, dung cụ TN (theo 

SGK) (P.TN) 

 

15 

(26/11-8/12) 
30 

   
Quan sát thường biến 

 
 

-  TH: tranh ảnh, mẫu vật TN (theo SGK) 

(P.TN) 

- Tranh: H.28.1, H.28.2/SGK  

 

Duyệt của BGH                                          Phòng thí nghiệm 

P. Hiệu trƣởng  

 

                  Trần Đặng Trung Hiếu                                                                                                      Trần Thị Thanh Thủy 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  QUẬN 6                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    TRƢỜNG THCS LAM SƠN                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

         Quận 6, ngày  07  tháng  11  năm  2018 

 LỊCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM SINH 9 HK II 

NĂM HỌC 2018 – 2019 
HỌC KỲ 2 

TUẦN TIẾT NỘI DUNG DẠY HỌC GV THỰC HIỆN 

GHI CHÚ 

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ 

dùng dạy học, … 

21 

(14/1-19/1) 

41 

42 

- Tập dược thao tác giao phấn 

- Tìm hiểu thành tựu chọn giống 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Giang 

 

 

Đỗ Thị Kim Nhị 

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 

- Dụng cụ thực hành 

- Tranh 38. 

- Tìm hiểu thực tiễn trong trồng trọt , chăn 

nuôi. Tham quan  

25 

(25/2-25/2) 
48,49 

Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng 

của một số nhân tố sinh thái  

- Tham quan khu bảo tồn sinh thái. 

- Tranh: H.47 

 

27,28 

( 11/3-16/3) 

(18/3-23/3) 

54 

55 
Hệ sinh thái 

- Video 

- Bài thuyết trình của hs 

 

31 

(8/4/- 13/4) 

 

62 

-Ô nhiễm môi trường 

- Tìm hiểu tình hình môi 

trường địa phương 

 
 

- Tranh ảnh, thông tin tìm hiểu. 

- Tìm hiểu môi trường xung quanh em 

32 

(15/4-20/4) 

63 

 
 Tìm hiểu tình hình môi trường địa 

phương 
- Sưu tầm tranh ảnh, bài thuyết trình 

34 

(29/4-4/5) 

   

68 
Vận dụng luật BVMT  - Một số điều luật có liên quan 

Duyệt của BGH 

P.Hiệu Trƣởng 
 

 

Trần Đặng Trung Hiếu 

                                           Phòng Thí Nghiệm 

 

 

 

                                         Trần Thị Thanh Thủy 



        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

         TRƢỜNG THCS LAM SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Quận 6, ngày  07  tháng  11  năm  2018 
 

LỊCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM SINH 7 HK I 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

HK I ( 10 tiết)  – Cả năm : 17 tiết 

TUẦN TIẾT NỘI DUNG DẠY HỌC 
GIÁO VIÊN THỰC 

HIỆN 

GHI CHÚ 

Thiết bị, đồ dùng dạy học, … 

2 

(27/08-1/09) 

3 

 

Thực hành quan sát một số ĐV nguyên 

sinh 

 

ĐỗThị Kim Nhị 

 

Phạm Hồng Anh 

 

 

Nguyễn Thị Mơ 

- Thực hành tại Phòng thực hành sinh 

học. 

 

8 

(8/10 -13/10) 

15 

16 

TH: quan sát cấu tạo ngoài, hoạt động của 

giun đất 

TH: Mổ và quan sát giun đất 

- Thực hành tại phòng thí nghiệm sinh 

- Thực hành tại phòng thí nghiệm sinh 

11 

(29/10- 3/11) 

21 

22 

TH: Quan sát một số thân mềm 

TH: Quan sát một số thân mềm 

- Thực hành tại phòng thí nghiệm 

- Thực hành tại phòng thí nghiệm 

12 

(5/11- 10/11) 

 

24 

TH: Quan sát cấu tạo ngoài, hoạt động 

sống của tôm 
- Thực hành tại phòng thí nghiệm 

13 

(12/11-17/11) 

25 

 

TH: Mổ và quan sát tôm sông 

 

- Thực hành tại phòng thí nghiệm 

 

15 

(26/11 - 1/12 ) 

 

30 TH: Xem băng hình tập tính của Sâu bọ - Thực hành tại phòng máy chiếu 

16 

(3/12 - 8/12) 

 

32 

 

TH: Cá chép - cấu tạo ngoài 

 

- Thực hành tại phòng thí nghiệm sinh 

18 

(17/12- 22/12) 

35 

 
TH: Mổ cá 

- Thực hành tại phòng thí nghiệm sinh 

 

 

Duyệt của BGH                                          Phòng thí nghiệm 

P. Hiệu trƣởng  

                  Trần Đặng Trung Hiếu                                                                                                      Trần Thị Thanh Thủy 

 



  ỦY BAN NHÂN DÂN  QUẬN 6                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    TRƢỜNG THCS LAM SƠN                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                   Quận 6, ngày  07  tháng  11  năm  2018 

 LỊCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM SINH 7 HK II 

NĂM HỌC 2018 – 2019 
 

HỌC KỲ II ( 7 tiết) 

TUẦN TIẾT NỘI DUNG BÀI THỰC HÀNH 
GIÁO VIÊN THỰC 

HIỆN 

GHI CHÚ 

Thiết bị, đồ dùng dạy học, … 

20 

(7/1/2-12/1) 

 

40 

 

TH: quan sát cấu tạo trong của ếch  

ĐỗThị Kim Nhị 

 

Phạm Hồng Anh 

 

 

Nguyễn Thị Mơ 

 

- Thực hành tại phòng thí nghiệm sinh  

24 

(18/2-23/2) 
48 

TH: Quan sát bộ xương và mẫu mỗ chim bồ 

câu 

- Sử dụng tranh tương ứng trong bài 

và bảng học tập; giảm tải lệnh câu 

hỏi đọc bảng và hình 44.3 (dòng 1 

trang 145)3, câu hỏi 1 trang 46 

- Thực hành tại phòng thí nghiệm sinh 

25 

(25/2-25/2) 

49 

 

TH: xem băng hình về đời sống và tập tính 

của chim 

- Thực hành tại phòng máy chiếu 

 

28 

(18/3-23/3) 
56 

TH: xem băng hình về đời sống và tập tính 

của Thú 

- Sử dụng tranh 51.1; 51.2 và bảng học 

tập 

- Thực hành tại phòng máy chiếu 

36,37 

(13/5-18/5) 

(20/5-25/5) 

 

72, 

73,74 

TH: tham quan thiên nhiên  

 
Duyệt của BGH                                          Phòng thí nghiệm 

P. Hiệu trƣởng  

 

                  Trần Đặng Trung Hiếu                                                                                                      Trần Thị Thanh Thủy 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  QUẬN 6                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  TRƢỜNG THCS LAM SƠN                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

         Quận 6, ngày  07  tháng  11  năm  2018 

 LỊCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM SINH 6 HK I,II 

NĂM HỌC 2018 – 2019 
Cả năm: 8 tiết  

TUẦN TIẾT NỘI DUNG THỰC HÀNH GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

Thiết bị, đồ dùng dạy học, … 

2 

(27/08- 1/09) 

 

 

4 

 

TH: Kính lúp 

Lên Thanh Mai 

 

Nguyễn Thị Mơ 

 

Phạm Hồng Anh 

 

 

- Sử dụng kính lúp, chuẩn bị vật mẫu 

3,6 

(3/09 - 8/09) 

(24/09-29/9)  

5 

12 

TH: Quan sát tế bào thực vật 

TH: quan sát biến dạng của rễ 

- Sử dụng kính hiển vi phòng thực hành, chuẩn 

bị vật mẫu. 

- mẫu vật thực hành, dụng cụ  

9 

(15/10-20/10) 

 

18 

 

 

TH: Quan sát biến dạng của thân 

 

- Chuẩn bị vật mẫu 

- Sử dụng tranh phóng to H.17.1, H.17.2 SGK 

  

15 

(26/11 - 1/12 ) 

 

 

 

30 

 

TH: Quan sát biến dạng của lá 

- Chuẩn bị tranh hoặc mẫu thật, dụng cụ thực 

hành 

36, 37 

(13/5-18/5) 

(20/5-25/5) 

 

72,73,74 
 

TH: Tham quan thiên nhiên 

 

- Tiết học ngoài nhà trường tại Thảo cầm viên.( 

thực hiện HKI) 

 
Duyệt của BGH                                          Phòng thí nghiệm 

P. Hiệu trƣởng  

 

                  Trần Đặng Trung Hiếu                                                                                                      Trần Thị Thanh Thủy 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  QUẬN 6                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    TRƢỜNG THCS LAM SƠN                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                                                                                                                                                Quận 6, ngày  07  tháng  11  năm  2018 

 

LỊCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM SINH 8 HK I,II 

NĂM HỌC 2018 – 2019 
 

            Cả năm: 7 tiết 

TUẦN TIẾT 
NỘI DUNG THỰC 

HÀNH 

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN GHI CHÚ 

Thiết bị, đồ dùng dạy học, … 

3 

(3/09 - 8/09) 

5 

 

TH: Quan sát tế bào và 

mô 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 

 

 

Lê Thanh Mai 

 

- Thực hành tại phòng thí 

nghiệm sinh 

Mẫu vật. 

6 

(24/09- 29/09) 

 

12 

 

TH: sơ cứu băng bó 

người bị gãy xương 

- Dụng cụ bang bó 

- Thực hành tại phòng thí 

nghiệm sinh 

10 

(22/10 - 27/10) 

19  

 
TH: sơ cứu cầm máu  

- Thực hành tại phòng thí 

nghiệm sinh 

 

13 

(12/11 - 17/11) 
25 TH: hô hấp nhân tạo 

 

- HS thực hành 

14 

(19/11 - 24/11 ) 

 

28 

 

TH: tìm hiểu hoạt động 

của enzim trong nước bọt 

- Dụng cụ thực hành 

21,24 

(14/1-19/1) 

(18/2-23/2) 

41 

48 

TH: phân tích một khẩu 

phần cho trước 

TH: tìm hiểu chức  năng 

của tủy sống 

 - Thực hành tại lớp 

 

Thực hành tại phòng thí 

nghiệm sinh 

 

 
Duyệt của BGH                                          Phòng thí nghiệm 

P. Hiệu trƣởng  

                  Trần Đặng Trung Hiếu                                                                                                      Trần Thị Thanh Thủy 


